
Mr AARON
CLASS: EAP 4/4/2016

Midterm Final test Participation
Classwork

1- 5
Classwork

6-10
Classwork

(AVG) Total
Absent Late

NOTE NEXT LEVEL

1 1459019 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG 80% 82% 100% 36.20% 87.1% 61.7% 77% 9 0 PASS (W) IELTS 1

2 1459014 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 78% 81% 100% 82.00% 77.9% 80.0% 82% 5 0 PASS IELTS 1

3 1459017 PHẠM THANH HÀO 30 0 SUSPENDED

4 1459039 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ 86% 88% 90% 82.70% 70.9% 76.8% 84% 9 0 PASS (W) IELTS 1

5 1459006 DOÃN LÊ THANH BẢO 60% 49% 70% 83.80% 69.6% 76.7% 62% 4 0

6 1459012 HUỲNH KIẾN ĐẠT 69% 67% 100% 87.00% 77.0% 82.0% 75% 7 2 PASS IELTS 1

7 1459042 NGUYỄN HỒNG PHÁT 12% 60% 70% 73.40% 57.6% 65.5% 53% 5 0

8 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN 71% 68% 80% 86.60% 55.5% 71.1% 71% 3 0 PASS IELTS 1

9 1458038 HỒ KHÁNH ANH THƯ 76% 70% 90% 92.90% 71.7% 82.3% 77% 3 1 PASS IELTS 1

10 1458040 KHIẾU ĐỖ BẢO TOÀN 67% 72% 100% 81.00% 77.5% 79.3% 76% 3 0 PASS IELTS 1

11 1458051 NGUYỄN HẢI VI 70% 57% 90% 92.30% 67.5% 79.9% 70% 6 0 PASS IELTS 1

12 1459024 HUỲNH GIA NHẬT KHANG 71% 57% 70% 59.20% 69.7% 64.5% 63% 3 1 PASS [1] IELTS 1

13 1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM 78% 75% 100% 92.10% 68.7% 80.4% 80% 6 0 PASS IELTS 1

14 1458053 NGUYỄN ĐỨC VŨ 73% 68% 80% 82.10% 79.3% 80.7% 74% 5 0 PASS IELTS 1

15 1458047 TĂNG PHƯỚC TRIỂN 85% 83% 100% 90.20% 85.5% 87.9% 87% 7 1 PASS IELTS 1

16 1458050 NGUYỄN ĐỖ KIM VÂN 79% 81% 80% 82.30% 53.8% 68.1% 77% 4 0 PASS IELTS 1
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[1] DELAYED STUDY IN ITEC


